
SFC8000GHP

SFP-SX

SFP-LX

SFP-LXH

SFC8000GHP

Kích thước

Thông tin đặt hàng
Model Mô tả

 

SFP-LXH Mô-đun SFP(1.25Gbps), Single-mode, Khoảng cách truyền 10km, 1310nm, - 40°C~80°C, Đầu nối LC

SFP-LX Mô-đun SFP(1.25Gbps), Single-mode, Khoảng cách truyền 20km, 1310nm, Đầu nối LC

SFP-SX Mô-đun SFP(1.25Gbps), Multi-mode, Khoảng cách truyền 220/550m, 850nm, Đầu nối LC

Bộ chuyển mạch Ethernet Công nghiệp hỗ trợ PoE 2.5G

8 cổng TP (10/100/1000Mbps) hỗ trợ 802.3at PoE, 2 khe cắm SFP 1G và 2 khe cắm SFP 2.5G

 8 cổng TP (10/100/1000Mbps) hỗ trợ 802.3at PoE, 2 khe cắm 

SFP 1G và 2 khe cắm SFP 2.5G.

 Quản lý trên Web, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog

 Chương trình quản lý Scan tự động (Scan, thiết lập IP)

 STP (IEEE 802.1D) / RSTP (IEEE802.1W) / MSTP(IEEE802.1Q)

 S-Ring (Thời gian phục hồi < 10ms), Dual-Ring

 Carrier Ethernet (ERPS)

 Hỗ trợ PMC (IGMP/MLD)

 Hỗ trợ Hàng đợi Ưu tiên (8 Hàng đợi mỗi cổng)

Thông số kỹ thuật

Công nghệ Các tiêu chuẩn
IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100base-Tx and 100Base-Fx / 1000base-T / Gigabit FiberIEEE 
802.1w Rapid spanning tree protocol
IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.ad LACP

Giao diện

Cổng RJ45

Cổng quang

Đèn báo LED  

Đầu vào/Đầu ra 2 đầu vào, 2 đầu ra

Hiệu suất

Back Plane Switch Fabric 30Gbps

Địa chỉ Mac

Lưu lượng 22.3Mpps

Môi trường 
hoạt động

Nhiệt độ

Độ ẩm

Hoạt động: -40°C ~ 80°C, Lưu trữ -40°C~ 85°C, Full tải PoE : 40°C ~ 50°C

Nguồn vào

5 ~ 95% (Không đọng nước)

Điện áp 
đầu vào

PoE

DC 54V, Mạch bảo vệ cực

Kích thước

61mm(Rộng) x 110mm(Dài) x 157mm(Cao), Vỏ nhôm, IP30

8 cổng TP10/100/1000Mbps (802.3at PoE) + 2 cổng SFP 1G + 2 cổng SFP 2.5G

Bảng địa chỉ MAC 8K

Bộ chuyển mạch Ethernet PoE công nghiệp S-RING 2,5Gbps

8 cổng TP 10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDI-X,TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable 
EIA/TIA-568 100-ohm(100m)

2 cổng SFP 1Gbps SFP+ 2 cổng SFP 2.5Gbps
Hỗ trợ Multi mode : 50/125㎛, 62.5/125㎛, Single mode : 9/125㎛

Gồm có: Nguồn, Nguồn Input1, Nguồn Input2, Lỗi/Cảnh báo, Ring Master cổng TP 1000Mbps : Tốc độ 
(1000Mbps, Màu vàng), Kết nối/Hoạt động(Xanh lá), Mini-GBIC : Kết nối/Hoạt động(Xanh lá)

  

2 removable 2 contact terminal blocksKết nối

Phương thức 
lắp đặt DIN-Rail, Panel mounting

Công suất tối đa 1 port: 30W 
Tổng công suất: 240W
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